
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ  CÁC THÔN, XÃ TẠI ĐỊA BÀN CAM LÂM NGÀY 01/10/2021 

TT Đơn vị Thôn/tổ dân phố 

Đánh giá 

mức độ nguy 

cơ 01/10/2021 

Số ca F0  

từ 

18/9/2021 

đến ngày  

01/10/2021 

Số ca F1  

từ 

18/9/2021 

đến ngày  

01/10/2021 

Đánh giá mức 

độ nguy cơ cấp 

xã, thị trấn  

Yếu tố đánh 

giá  

mức nguy cơ 

1 

Cam 

Phước 

Tây 

 Tân Lập  
Bình thường 

mới 
0 0 

Nguy cơ 
không có 

 F0, 01F1 
 Văn Sơn  

Bình thường 

mới 
0 0 

 Văn Thuỷ 1  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Văn Thuỷ 2  Nguy cơ 0 1 

Toàn xã 4           

2 
Cam 

Hòa 

 Cửu Lợi 1  
Bình thường 

mới 
0 0 

Bình thường 

 mới 

Không có F0; 

0F1; 

  

 Cửu Lợi 2  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Cửu Lợi 3  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Lập Định 1  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Lập Định 2  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Lập Định 3  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Văn Tứ Đông  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Văn Tứ Tây  
Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn xã 8           

3 

Cam 

Thành 

Bắc 

 Lam Sơn  
Bình thường 

mới 
0 0 

Nguy cơ 

01F0 phát hiện 

tại chốt kiểm 

dịch; 09F1. 

  

 Suối Cam  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Tân Lập  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Tân Phú  Nguy cơ 0 1 

 Tân Quý  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Tân Sinh Đông  Nguy cơ cao 1 7 

 Tân Sinh Tây  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Tân Thành  Nguy cơ 0 1 

Toàn xã 8           

4 

Cam 

Hải 

Đông 

Cù Hin 
Bình thường 

mới 
0 0 

Bình thường 

 mới 

Không có F0; 

F1 

Thủy Triều 

Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn xã 2           

5 
Bắc Vĩnh 

Nguy cơ 0 2 Nguy cơ 

01F0 cách ly 

tại nhà và 01F0 

cách ly tập 



Cam 

Hải 

Tây 

Bãi Giếng 2 
Nguy cơ cao 2 14 

trung; 14 F1 

  

Tân Hải 

Nguy cơ 0 1 

Toàn xã 3           

6 

Cam 

An 

Nam 

Vĩnh Đông 
Bình thường 

mới 
0 0 

Nguy cơ 
không có F0; 

01F1 Vĩnh Nam Nguy cơ 0 1 

Vĩnh Trung 
Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn xã 3           

7 

Cam 

Hiệp 

Bắc 

Trung Hiệp 1 
Bình thường 

mới 
0 0 

Bình thường 

 mới 

không có F0; 

0F1 

Trunng Hiệp 2 
Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn xã 2           

8 
Sơn 

Tân 

 Suối Cốc  
Bình thường 

mới 
0 0 

Bình thường 

 mới 

không có F0, 

F1 

 Va Ly  
Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn xã 2           

9 
Cam 

An Bắc 

Cửa Tùng 
Nguy cơ 0 4 

Nguy cơ 

02 F0 cách ly 

tại nhà; 02 F0 

không liên 

quan cộng 

đồng; 22F1 

Hiền Lương 

Bình thường 

mới 
0 0 

Tân An 

Bình thường 

mới 
0 0 

Thuỷ Ba 
Nguy cơ 0 2 

Triệu Hải 
Nguy cơ cao 4 16 

Toàn xã 5           

10 
Cam 

Đức 

Bãi Giếng Nam 
Bình thường 

mới 
0 0 

Nguy cơ  0 F0; 03F1 

Bãi Giếng Trung 
Bình thường 

mới 
0 0 

Bãi Giếng 1 
Bình thường 

mới 
0 0 

Bãi Giếng 2 
Bình thường 

mới 
0 0 

Bãi Giếng 3 
Bình thường 

mới 
0 0 

Bãi Giếng 4 
Bình thường 

mới 
0 0 

Bãi Giếng Bắc 
Bình thường 

mới 
0 0 

Nghĩa Bắc Nguy cơ  0 1 

Nghĩa Đông 
Bình thường 

mới 
0 0 

Nghĩa Nam 
Bình thường 

mới 
0 0 

Nghĩa Trung 
Bình thường 

mới 
0 0 

Tân Hải Nguy cơ  0 1 

Tân Hoà 1 Nguy cơ  0 1 



Tân Hòa 2 
Bình thường 

mới 
0 0 

Yên Hoà 1 
Bình thường 

mới 
0 0 

Yên Hòa 2 
Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn xã 16           

11 

Cam 

Hiệp 

Nam 

 Quảng Đức  Nguy cơ 0 1 

Nguy cơ 
không có F0, 

02F1 
 Suối Cát  Nguy cơ 0 1 

 Vĩnh Thái  
Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn xã 3           

12 
Suối 

Tân 

 Cây Xoài  
Bình thường 

mới 
0 0 

Nguy cơ 

Có chùm F0 

phát hiện ở cơ 

sở làm việc và 

cách ly tập 

trung; 01 F1 

 Dầu Sơn  Nguy cơ  10 0 

 Đồng Cau  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Vĩnh Phú  Nguy cơ  0 1 

Toàn xã 4           

13 
Cam 

Tân 

 Phú Bình 1  Nguy cơ  0 1 

Nguy cơ 
01 F0 cách ly 

tại nhà; 03F1 

 Phú Bình 2  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Vinh Bình  Nguy cơ cao 1 2 

 Xuân Lập  
Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn xã 4           

14 
Suối 

Cát 

 Khánh Thành 

Bắc  
Nguy cơ 0 1 

Nguy cơ 
không có F0; 

02F1 

 Khánh Thành 

Nam  
Nguy cơ 0 1 

 Suối Lau 1  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Suối Lau 2  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Suối Lau 3  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Tân Xương 1  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Tân Xương 2  
Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn huyện Nguy cơ cao   

 00 xã nguy cơ rất cao 

Nguy cơ rất cao: 00 

thôn/TDP    

 00 xã nguy cơ cao Nguy cơ cao: 04 thôn/TDP    

 10 xã nguy cơ Nguy cơ: 18 thôn/TDP    

 04 xã bình thường mới BTM: 49 thôn/TDP    

        

        

        

        

        

        

        

        



ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ  CÁC THÔN, XÃ TẠI ĐỊA BÀN CAM LÂM NGÀY 01/10/2021 

TT Đơn vị Thôn/tổ dân phố 

Đánh giá 

mức độ nguy 

cơ 01/10/2021 

Số ca F0  

từ 

18/9/2021 

đến ngày  

01/10/202

1 

Số ca F1  

từ 

18/9/2021 

đến ngày  

01/10/2021 

Đánh giá mức 

độ nguy cơ cấp 

xã, thị trấn  

Yếu tố đánh 

giá  

mức nguy cơ 

1 

Cam 

Phước 

Tây 

 Tân Lập  
Bình thường 

mới 
0 0 

Nguy cơ 
không có 

 F0, 01F1 
 Văn Sơn  

Bình thường 

mới 
0 0 

 Văn Thuỷ 1  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Văn Thuỷ 2  Nguy cơ 0 1 

Toàn xã 4           

2 
Cam 

Hòa 

 Cửu Lợi 1  
Bình thường 

mới 
0 0 

Bình thường 

 mới 

Không có F0; 

0F1; 

  

 Cửu Lợi 2  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Cửu Lợi 3  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Lập Định 1  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Lập Định 2  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Lập Định 3  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Văn Tứ Đông  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Văn Tứ Tây  
Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn xã 8           

3 

Cam 

Thành 

Bắc 

 Lam Sơn  
Bình thường 

mới 
0 0 

Nguy cơ 

01F0 phát hiện 

tại chốt kiểm 

dịch; 09F1. 

  

 Suối Cam  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Tân Lập  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Tân Phú  Nguy cơ 0 1 

 Tân Quý  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Tân Sinh Đông  Nguy cơ cao 1 7 

 Tân Sinh Tây  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Tân Thành  Nguy cơ 0 1 

Toàn xã 8           

4 

Cam 

Hải 

Đông 

Cù Hin 
Bình thường 

mới 
0 0 

Bình thường 

 mới 

Không có F0; 

F1 

Thủy Triều 

Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn xã 2           

5 
Bắc Vĩnh 

Nguy cơ 0 2 Nguy cơ 

01F0 cách ly 

tại nhà và 

01F0 cách ly 



Cam 

Hải 

Tây 

Bãi Giếng 2 
Nguy cơ cao 2 14 

tập trung; 14 

F1 

  

Tân Hải 

Nguy cơ 0 1 

Toàn xã 3           

6 

Cam 

An 

Nam 

Vĩnh Đông 
Bình thường 

mới 
0 0 

Nguy cơ 
không có F0; 

01F1 Vĩnh Nam Nguy cơ 0 1 

Vĩnh Trung 
Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn xã 3           

7 

Cam 

Hiệp 

Bắc 

Trung Hiệp 1 
Bình thường 

mới 
0 0 

Bình thường 

 mới 

không có F0; 

0F1 

Trunng Hiệp 2 
Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn xã 2           

8 
Sơn 

Tân 

 Suối Cốc  
Bình thường 

mới 
0 0 

Bình thường 

 mới 

không có F0, 

F1 

 Va Ly  
Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn xã 2           

9 
Cam 

An Bắc 

Cửa Tùng 
Nguy cơ 0 4 

Nguy cơ 

02 F0 cách ly 

tại nhà; 02 F0 

không liên 

quan cộng 

đồng; 22F1 

Hiền Lương 

Bình thường 

mới 
0 0 

Tân An 

Bình thường 

mới 
0 0 

Thuỷ Ba 
Nguy cơ 0 2 

Triệu Hải 
Nguy cơ cao 4 16 

Toàn xã 5           

10 
Cam 

Đức 

Bãi Giếng Nam 
Bình thường 

mới 
0 0 

Nguy cơ  0 F0; 03F1 

Bãi Giếng Trung 
Bình thường 

mới 
0 0 

Bãi Giếng 1 
Bình thường 

mới 
0 0 

Bãi Giếng 2 
Bình thường 

mới 
0 0 

Bãi Giếng 3 
Bình thường 

mới 
0 0 

Bãi Giếng 4 
Bình thường 

mới 
0 0 

Bãi Giếng Bắc 
Bình thường 

mới 
0 0 

Nghĩa Bắc Nguy cơ  0 1 

Nghĩa Đông 
Bình thường 

mới 
0 0 

Nghĩa Nam 
Bình thường 

mới 
0 0 

Nghĩa Trung 
Bình thường 

mới 
0 0 

Tân Hải Nguy cơ  0 1 

Tân Hoà 1 Nguy cơ  0 1 



Tân Hòa 2 
Bình thường 

mới 
0 0 

Yên Hoà 1 
Bình thường 

mới 
0 0 

Yên Hòa 2 
Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn xã 16           

11 

Cam 

Hiệp 

Nam 

 Quảng Đức  Nguy cơ 0 1 

Nguy cơ 
không có F0, 

02F1 
 Suối Cát  Nguy cơ 0 1 

 Vĩnh Thái  
Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn xã 3           

12 
Suối 

Tân 

 Cây Xoài  
Bình thường 

mới 
0 0 

Nguy cơ 

Có chùm F0 

phát hiện ở cơ 

sở làm việc và 

cách ly tập 

trung; 01 F1 

 Dầu Sơn  Nguy cơ  10 0 

 Đồng Cau  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Vĩnh Phú  Nguy cơ  0 1 

Toàn xã 4           

13 
Cam 

Tân 

 Phú Bình 1  Nguy cơ  0 1 

Nguy cơ 
01 F0 cách ly 

tại nhà; 03F1 

 Phú Bình 2  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Vinh Bình  Nguy cơ cao 1 2 

 Xuân Lập  
Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn xã 4           

14 
Suối 

Cát 

 Khánh Thành 

Bắc  
Nguy cơ 0 1 

Nguy cơ 
không có F0; 

02F1 

 Khánh Thành 

Nam  
Nguy cơ 0 1 

 Suối Lau 1  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Suối Lau 2  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Suối Lau 3  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Tân Xương 1  
Bình thường 

mới 
0 0 

 Tân Xương 2  
Bình thường 

mới 
0 0 

Toàn huyện Nguy cơ cao   

 00 xã nguy cơ rất cao 

Nguy cơ rất cao: 00 

thôn/TDP    

 00 xã nguy cơ cao Nguy cơ cao: 04 thôn/TDP    

 10 xã nguy cơ Nguy cơ: 18 thôn/TDP    

 04 xã bình thường mới BTM: 49 thôn/TDP    

        

        

        

        

        

        

        

        
 


